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Câu 1 (3 điểm): Một đại lý bánh trung thu có số liệu tồn kho năm 2022 và năm 2023 như sau. Hãy dự đoán số lượng tồn kho từng tháng biến động trong năm 2024 (đơn vị: ngàn sản phẩm)
	Tháng
	2022
	2023

	1
	3.5
	3.4

	2
	2.5
	2.8

	3
	0.5
	0.78

	4
	0.6
	0.78

	5
	1.3
	1.21

	6
	8.5
	9.0

	7
	10
	11.2

	8
	12
	13.5

	9
	2.8
	3.42

	10
	2.0
	2.2

	11
	2.0
	2.8

	12
	2.5
	3.0


Câu 2 (3 điểm): Hãy trình bày hạch toán tiêu chuẩn dự trù nguyên liệu chế biến món ăn với công thức chế biến món ăn Bò nướng tứ xuyên. Kết cấu nguyên liệu gồm:

	STT
	Tên NL
	Khối lượng
	STT
	Tên NL
	Khối lượng

	1
	Thịt bò loại 1
	400 gr
	10
	Dầu vừng
	10ml

	2
	Ớt bột
	10gr
	11
	Dầu tỏi
	10ml

	3
	Ớt hiểm
	4 quả
	12
	Hạt tiêu
	

	4
	Dầu hào
	10gr
	13
	Gia vị, dầu ăn
	

	5
	Hành khô
	2 củ
	14
	Đường
	10gr

	6
	Tỏi khô
	5 tép
	15
	Củ sả
	10gr

	7
	Ớt Đà Lạt xanh
	50 gr
	16
	Bột gia vị bò
	5gr

	8
	Cà rốt
	50 gr
	17
	Bột đao
	

	9
	Xì dầu
	10 ml
	18
	Que xiên
	


Dựa trên công thức chế biến món ăn trên, hãy phân tích để dự trù nguyên liệu chế biến
- Số đầu nguyên liệu
- Đặc điểm về chất lượng nguyên liệu
Câu 3 (4 điểm): Một cửa hàng bánh ngọt X có số liệu như sau:
	Giá bán một đơn vị sản phẩm 
	50.000

	Định phí của cửa hàng mỗi tháng: 
	

	- Tiền thuê nhà 
	10.000.000 

	- Tiền khấu hao tài sản cố định 
	19.000.000 

	- Tiền điện nước 
	22.000.000 

	- Tiền lương tháng của công nhân viên 
	20.000.000 

	- Các chi phí quản lý khác 
	28.000.000 

	Biến phí cho mỗi đơn vị sản phẩm: 
	

	- Nguyên vật liệu
	23000 

	- Vật liệu phụ 
	3000 

	- Nhiên liệu 
	6000 


a. Xác định số lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn của cửa hàng ?
b. Nếu mỗi ngày cửa hàng bán được 400 sản phẩm thì lợi nhuận mỗi tháng cửa hàng thu được bao nhiêu?
c. Cửa hàng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm khiến biến phí tăng lên 10%, nhưng lại có khả năng tiêu thụ tới 500 sản phẩm mỗi ngày. Hỏi cửa hàng có nên thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hay không?
--------------Hết--------------
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Đáp án đề thi gồm  02 trang
     

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3 điểm)
	1.1
	Tháng
2022 (ngàn sp)
2023 (ngàn sp)
Chỉ số bình quân / tháng
Chỉ số bình quân/năm
Chỉ số theo  mùa
Dự báo theo tháng (2022)
1
3.5
3.4
3.45
4.26
0.81
2.79
2
2.5
2.8
2.65
4.26
0.62
1.65
3
0.5
0.78
0.64
4.26
0.15
0.10
4
0.6
0.78
0.69
4.26
0.16
0.11
5
1.3
1.21
1.255
4.26
0.29
0.37
6
8.5
9
8.75
4.26
2.05
17.96
7
10
11.2
10.6
4.26
2.49
26.36
8
12
13.5
12.75
4.26
2.99
38.14
9
2.8
3.42
3.11
4.26
0.73
2.27
10
2
2.2
2.1
4.26
0.49
1.03
11
2
2.8
2.4
4.26
0.56
1.35
12
2.5
3
2.75
4.26
0.65
1.77
Tổng
48
54
51
 
 
85,6

	2,5

	
	1.2
	Nhận xét
	0,5

	2

(3 điểm)
	2.1
	(1) Số đầu nguyên liệu:
- Số lượng nguyên liệu chính = 1 (Thịt bò)
- Số lượng nguyên liệu phụ = 2 ( Ớt đà lạt, cà rốt)
- Số lượng nguyên liệu gia vị = 14 đầu nguyên liệu
	1,0

	
	2.2
	(2)Đặc điểm về chất lượng NL:
- Sử dụng thịt bò loại 1, không sd loại 2,3 vì loại 1 có độ mềm cao
	1,0

	
	2.3
	(3) Đặc điểm về phối hợp nguyên liệu:
Gia vị bổ trợ: Ớt tăng kích thích, hành, tỏi, sả tăng mùi thơm, muối, mì chính điều vị.
	1,0

	3

(4 điểm)
	3.1
	Q (BE) = F/(P-V) =5.500 SP
S(BE)= 5.500 x 50.000=275.000.000
	1,0

	
	3.2
	EBIT= Q(P-V)-F

 = 12000(50.000-32.000)-99.000.000=117.000.000
	1,0

	
	3.3
	V’ = 35300

EBIT= Q(P-V)-F 

= 15000(50.000-35.200)-99.000.000=123.000.000
	0,5

1,0

	
	3.4
	Nên thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm
	0,5

	Tổng
	10
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